
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Tân Hòa, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

23/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SYBIL AGRI VIỆT NAM

3502434912

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

6. Trồng cây lấy sợi 0116

7. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Trồng cây hàng năm khác 0119

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

12. Trồng cây điều 0123

13. Trồng cây hồ tiêu 0124

14. Trồng cây cao su 0125

15. Trồng cây cà phê 0126

16. Trồng cây chè 0127

17. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

18. Trồng cây lâu năm  khác 0129

19. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt hệ thống trồng rau

0161

20. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SYBIL AGRI VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SYBIL AGRI VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SYBIL AGRI CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985184527
Email: pepperseed1288@gmail.com

Fax:
Website:
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21. Xử lý hạt giống để nhân giống
Chi tiết: Xử lý hạt giống để nhân giống; Nhân và chăm sóc 
giống nông nghiệp

0164

22. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

23. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp thịt (không giết mổ gia súc, gia 
cầm tại trụ sở)

1010

24. Cho thuê xe có động cơ 7710

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng trong ngành 
xây dựng, khai khoáng. Cho thuê thang máy. Cho thuê máy 
móc công nghiệp. Cho thuê máy móc, thiết bị khác chưa được 
phân vào đâu. Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả 
máy vi tính) không kèm người điều khiển

7730

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải. Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ra trải giường, gối và hàng dệt khác. Bán buôn hàng may mặc. 
Bán buôn giày dép.

4641

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa (trừ 
hoạt động đấu giá và trừ môi giới bất động sản).

4610

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

30. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

31. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế bằng mọi loại chất liệu; - 
Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, 
dụng cụ cắt gọt; hàng gốm, sứ, hàng thuỷ tinh, đồ dùng nhà 
bếp; - - Bán lẻ giàn phơi thông minh, bạt che nắng mưa, giàn 
phơi, võng; - Bán lẻ thiết bị khoá, két sắt không đi kèm dịch vụ 
lắp đặt hoặc bảo dưỡng; - Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm 
điện, ấm đun điện, phích điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt...; Bán lẻ 
đồ dùng nội thất tương tự: kệ, giá sách...; - Bán lẻ đồ dùng gia 
đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan;

4759
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33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp, khai khoáng, xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi). Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, chống trộm, điều hòa, thông gió, thông 
tin liên lạc, điện, điện tử. Bán buôn thiết bị điện năng lượng 
mặt trời. Bán buôn các thiết bị, máy móc chuyển đổi điện 
năng. Bán buôn tấm hấp thụ năng lượng mặt trời. Bán buôn 
thiết bị và dụng cụ đo lường. Bán buôn các loại máy công cụ

4659

34. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

35. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, đồng, chì, inox (trừ mua 
bán vàng miếng)

4662

36. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn ống nước nhựa, gối đỡ foam. Bán buôn kim 
bơm keo, keo các loại. Bán buôn vật liệu xây dựng. Bán buôn 
đồ ngũ kim. Bán buôn thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 
Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn kính xây dựng

4663

37. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, hóa 
chất sử dụng trong công nghiệp, phân bón và sản phẩm nông 
hóa (không tồn trữ hóa chất). Bán buôn giấy, giấy cuộn, bột 
giấy. Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh. Bán buôn cao su 
nguyên liệu. Bán buôn nguyên liệu nhựa, hạt nhựa, sản phẩm 
từ nhựa. Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày 
dép. Bán buôn chất dinh dưỡng trồng cây; Bán buôn vật tư 
ngành nông nghiệp, thiết bị, dụng cụ làm vườn. Bán buôn 
chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn 
bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, 
súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ 
bán buôn hóa chất tại trụ sở). Bán buôn hạt giống

4669

38. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

39. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở).

4791
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40. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn cá và thủy sản nước ngọt. Bán buôn thịt và 
các sản phẩm từ thịt; Bán buôn hải sản; Bán buôn rau, hoa qủa 
tươi. Bán buôn chè. Bán buôn đường. Bán buôn thực phẩm 
khác. Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn cà phê.

4632

41. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản. Bán buôn thức ăn và nguyên 
liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Bán buôn 
nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa). Bán buôn 
hoa và cây

4620(Chính)

42. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

43. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống không 
có cồn. Bán buôn rượu

4633

44. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

45. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

46. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

47. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

48. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói sản phẩm nông nghiệp dùng để tiêu thụ nội 
địa và xuất khẩu: bưởi, chanh, cam, xoài, mít, sầu riêng, thanh 
long, chuối, khoai lang và các loại trái cây, nông sản khác (trừ 
đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

49. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

50. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất. 
Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức. 
Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi (trừ 
đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em 
hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn xã hội). Bán 
buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp. Bán buôn dược phẩm, dụng 
cụ y tế. Bán buôn đèn và bộ đèn điện. Bán buôn thiết bị, dụng 
cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm 
điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa 
nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc.... Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ. 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung 
được phép lưu hành). Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
chưa được phân vào đâu.

4649
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51. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp rau quả; Chế biến và bảo quản 
rau quả khác.

1030

52. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân 
bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh. Bán lẻ dầu 
hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để đun nấu 
trong gia đình. Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật 
khác mang tính thương mại

4773

53. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ. Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ. 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ. Bán lẻ hàng 
lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc 
tại chợ

4789

54. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

55. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
(không hoạt động tại trụ sở)

3311

56. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

57. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

58. Sửa chữa thiết bị điện 3314

59. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

60. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa các tấm gỗ pallet kê hàng hóa. Sửa chữa 
dây, đòn bẩy, buồm, mái che. Sửa chữa thang máy, hệ thống 
camera an ninh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
chống sét. Sửa chữa hệ thống điện mặt trời

3319

61. Bán mô tô, xe máy 4541

62. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

63. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

64. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 16 chỗ ngồi trở xuống). Đại lý xe 
có động cơ khác

4513

65. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 16 chỗ ngồi trở xuống). Bán 
buôn xe có động cơ khác

4511

66. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4520

67. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ khác. Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của ô tô con (loại 16 chỗ ngồi trở xuống). Đại lý phụ tùng và 
các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530
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1.900.000.000 VNĐ

68. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

69. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

70. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

71. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

72. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

73. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

74. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa. Hoạt động của đại lý 
làm thủ tục hải quan. Hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa 
đường biển. Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, vé tàu, 
vé xe. Logistics

5229

75. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       365732138
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khóm 2, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc 
Trăng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khóm 2, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Họ và tên:   LÂM THỊ THƯƠNG Nữ

26/08/1988 Hoa Việt Nam

21/09/2013 Công an Tỉnh Sóc Trăng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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